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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG T ư
Hướng dẫn khiếu nạỉ và giải quyết khỉếu nạỉ trong Quân độỉ

Thông tư số 218/2013/TT-BQP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong Quân 
đội, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 45/2025/TT-BQP ngày 13 tháng 6 năm 2025  ̂của Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2013/TT- 
BQP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn 
khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong Quân đội, có hiệu lực kể từ ngày 13 
tháng 6 năm 2025.

Căn cứ Luật Khỉểu nại ngày 11 thảng 11 năm 2011;
Căn cứ Nghị định sổ 75/2012/NĐ-CP ngày 03' tháng 10 năm 2012 của 

Chỉnh phủ Quy định chỉ tiết một số điều của Luật Khiếu nại;
Căn cứ Nghị định sỗ 35/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 nam 2013 của 

Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ 
Quốc phòng;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng;
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn khiếu nại và giải quyết khiếu nại 

trong Quần đội như sau:1

1 Thông tư số 45/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
218/2013/TT-BQP nẹày 19 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn 
khiêu nại và giâi quyêt khiêu nại trong Quân đội, có căn cứ ban hành như sau:

Căn cử Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 201 ỉ;
Căn cứ Nghị định sẳ 124/2020/NĐ-CP ngày ỉ 9 thảng 10 nâm 2020 của Chỉnh phủ quy 

định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;
Căn cứ Nghị định sổ 0Ỉ/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ Quỵ 

định chức năng, nhỉệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tỏ chức cửa Bộ Quốc phồng; Nghị định số 
03/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định sổ 0I/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng l ì  năm 2022 của Chỉnh phủ;

Theo đề nghị của Chảnh Thanh tra Bộ Quốc phòng;
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một sỗ điều của 

Thông tư sổ 218/2013/TT-BQP ngày 19 năm 12 năm 2013 của Bộ trường Bộ Quốc phòng 
hướng dẫn khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong Quân đội.
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Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối vói quyết 

định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan, đơn vị, của người có thẩm 
quyền trong Quân đội bao gồm:

1. Khiếu nại, thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
2. Tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại.
3. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi 

hành chính;
4. Khiếu nại, giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật.
5

npễ í _ _ A _ _ JẠ. Tiêp công dân;
6. Quản lý công tác giải quyết khiếu nại, tiếp công dân.
?ệ Xử lý vi phạm.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, quân nhân, quân nhân dự 

bị trong thời gian tập trung huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công nhân viên quốc 
phòng, lao động hợp đồng và các đối tượng khác đo Quân đội quản lý; cơ quan, 
tổ' chức, cá nhân ngoài Quân đội cỏ liên quan đến khiếu nại quyết định hành 
chính, hành vi hành chính của cơ quan, đom vị hoặc người có thẩm quyền trong 
Quân độiề

Điều 3. Nguyên tắc khiếu nại và giải quyết khỉếu nại
Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại phải được thực hiện theo quy định 

của pháp luật; bảo đảm tính chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân 
chủ và kịp thời.

Điều 4. Áp dụng phẩp luật về khiếu nạỉ và giảỉ quyết khiếu nạỉ
l.2 Khiếu nại và giải quyết khiếu nạị của cơ quan, tố chức, cá nhân ngươi 

nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam thuộc thẩm quyền 
giải quyết của Quân đội được áp dụng theo quy định của Luậtr Khiếu nại, Nghị 
định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quỵ định chi tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (sau đây viết tắt ìầ Nghị định số 
124/2020/NĐ-CP) và Thông tư này, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nươc 
Cộng hòa xã hội chũ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

2 Khoản này được sừa đồi theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 45/2025/TT- 
BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2013/TT-BQP ỉigày 19 tháng 12 hăm 
2013 cùa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn khiếu nại và giải quyết khiếu iiại trong Quân 
đội, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2025.



2. Các quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong Quân đội 
khồng được quỵ định tại Thông tư này thì thực hiện theo Luật Khiếu nại và các 
quy đĩnh khác của pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại,

Chương n
KHIẾU NẠI, THẬM QUYỀN VÀ TRÌNH T ự , THỦ TỤC 

GIẢI QUYÉT KHIÉU NẠI
MỤC 1

KHIỂU NẠI, THẨM QUYỀN GIẢI QUYÉT
Điều 5. Quyền khỉếu nạỉ
1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này có quyền khiếu nại quyết 

định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền 
trong Quân đội khi cỏ căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính 
đó là trái pháp luật, đã xâm phạm quyền và lợi ích hơp pháp của mình.

2. Các khiếu nại liên quan đến hoạt động chỉ huy, điều hành quy định 
trong Điều lệnh Quản lý bộ đội; liên quan đến việc thực hiện họp đồng lao động, 
họp đồng kinh tế không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

Điều 6. Thẩm quyền giảỉ quyết khiếu nạỉ
1.3 Trung đoàn trưởng, Lữ đoàn trưởng, Đồn trưởng Đồn biên phòng và 

cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định 
hành chính, hành vi hành chỉnh của’ mình và eủa quân nhân, công nhân viên quốc 
phòng do mình quản lý.

2.4 Sư đoàn trưởng, Cục trưởng, Giám đốc Học viện Quân y, Chỉ huy 
trưởng Bộ Ghi huy quân sự cấp̂  tỉnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí 
Minh và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với 
quyêt định hành chính, hành vi hành chính của mình và của người chỉ huy cơ 
quan, đơn vị cấp dưới trực tiếp trong trường hợp người chỉ huy cơ quan, đon vị 
đó không có thâm quyên giải quyêt khiêu nại;

Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành 
chính của người chỉ huy đơn vị cấp dưới trực tiếp do mình quản lý đã giải quyết 
lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa 
được giải quyết.

3

3 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 
45/2025/TT-BQP sửa đổi, bồ sung một số điều của Thông từ số 218/2013/TT-BQP ngày 19 
tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hưởng đẫn khiếu nại và giải quyết khiếu 
nại trong Quân đội, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2025.

4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 
45/2025/TT-BQP sừa đổi, bồ sung một số điều của Thông tư số 218/2013/TT-BQP ngày 19 
tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng đẫn khiếu nại và giải quyết khiếụ 
nại trong Quân đội, có hiệu lực kể tò ngày 13 tháng 6 năm 2025.
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3. Giám đốc Học viện (trừ Học viện Quân y), Hiệu trưởng Nhà trường, * 
Viện trưởng Viện nghiên cứu, Giám đốc Bệnh viện, Tổng Giám đốc công ty và 
cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối vói quyết định 
hành chính, hành vi hành chính của mình, của quân nhân, công nhân viên chức 
quốc phòng do mình quản lý.

4.5 Tư lệnh Quân đoàn, Binh đoàn, Binh chủng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh 
sát biển Việt Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Tư lệnh Bộ Tư lệnh 
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp viễn thổng 
Quân đội và cấp tưang đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối 
với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình;

Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành 
chính của người chỉ huy cơ quan, đơn vị cấp dưói trực tiếp do mình quản lý đã 
giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn 
nhưng chưa được giải quyết.

5. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Chủ nhiệm 
các Tổng cục; Tư lệnh Quân khu, Quân chủng, Bộ đội Biên phòng và cấp tương 
đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành 
chính, hành vi hành chính của mình;

Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành 
chính của người chỉ huy cơ quan, đơn vị cấp dưới trực tiếp do mình quản lý đã 
giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn 
nhưng chưa được giải quyếtễ

6. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu 
đôi với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình;

a) Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi 
hành chính của người chỉ huy cơ quan, đơn vị cấp dưới trực tiếp đo mình quản 
lý đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời 
hạn nhưng chưa được giải quyết;

b) Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi 
hành chính của Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp tỉnh có nội dung thuộc thâm 
quyền quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng đã giải quyết lần đầu nhưng còn 
khiếu nại hoặc khiếu nại làn đầu đã hết thòi hạn nhưng chưa được giải quyết;

c) Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các ca 
quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

5 Khoản này được sửa đổi, bổ sung thẹo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 
45/2025/TT-BQP sưa đối, bồ sung một số điều của Thông tứ số 218/2013/TT-BQP ngày 19 
tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn khiếu nại và giải quyết khiếu 
nại trong Quân đội, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2025.
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MỤC 2
TIỂP NHẬN VÀ XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI

Điều 7. Tịệp nhận, xử ỉý đơn khiếu nại của cơ quan, đơn vị
1. Khi nhận được độn khiếu nại, chỉ huy cơ quan, đơn vị giao cho cơ quan 

thanh tra hoặc can‘bộ, cơ quan kiêm nhiệm công tác thanh tra cùng câp đăng ký 
vào hệ thong sổ sách theo mẫu biểu quy định; phân loại xử lý như sau:

a) Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền thụ lý giải quyết khi có đủ các 
điều kiện giải quyết, thì phải thụ lý giải quyết và thông báo cho người khiếu nại 
bằng văn bản;

b) Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết, nhưng không đủ 
điều kiện để thụ lý giải quyết theo quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại, thì có 
văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý do không thụ lý;

c) Đối với đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị cấp dưới 
thì chuyển đến chỉ huy C0 quan, đơn vị đó giải quyết, đồng thời báo tin và chỉ 
dẫn cho người khiếu nại biết.

2. Trường hợp chỉ huy cơ quan, đơn vị cấp dưới để quá thời hạn quy định 
mà chưa giải quyêt thì chỉ huy cơ quan, đom vị câp trên có trách nhiệm:

\ a) Yêu cầu cấp dưới phải giải quyết theo quy định của pháp luật, đồng 
thòi chỉ đạo, kiểm tra, đồn đốc việc giải quyết của cấp dưói;

* b) Áp dụng biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với người thiếư trách 
nhiệm hoặc cô tình trì hoãn việc giải quyêt khiêu nại;

c) Trường họp biện pháp xử lý vượt quá thẩm quyền của mình thì báo cáo 
kiến nghị lên chỉ huy cấp trên xem xét giải quyết.

3. Đối với đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn khiếu 
nại về vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì chỉ huy cơ quan, 
đon vị nhận được đơn không có trách nhiệm thụ lý, nhưng có văn bản hướng 
dẫn người khiếu nại. Việc hướng dẫn, trả lời chỉ thực hiện một lần đối vói vụ 
việc khiếu nại; trường hợp người khiếu nại gửi kèm các giấy tờ, tài liệu là bản 
gốc liên quan đến vụ việc khiếu nại thì cơ quan, đơn vị nhận được trả lại các 
giấy tờ, tài liệu đó cho người khiếu nại.

4. Đối với đom vừa có nội dung khiếu nại, vừa có nội dung tố cáo thì cơ 
quan, đon vị nhận được đơn có trách nhiệm hướng dẫn để người khiếu nại hoặc 
tố cáo viết lại đợn tách riêng nội đung khiếu nại, nội dung tố cáo.

Đỉều 8. Tỉếp nhận, xử lý đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng

1. Thanh tra Bộ Quốc phòng có trách nhiệm giúp Bộ trưởng tiếp nhận 
nghiên cứu, xử lý, đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng, nêu đơn khiêu nại không đủ điêu kiện như quy định tại Điêu 11 Luật 
Khiếu nại thì hướng đẫn hoặc có văn bản trả lời cho người khiếu nại biết rõ lý
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do, nếu đơn đủ điều kiện để thụ lý giải quyết thì có trách nhiệm báo cáo, đề xuất - 
đê Bộ trưởng Bộ Quôc phòng, quyêt định xem xét giải quyết.

2. Chỉ huy các cơ quan, đom vị nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thì chuyển đếíi Thanh tra Bộ 
Quốc phòng nghiên cứu, xử lý theo Khoản 1 Điều này (trừ các khiếu nại về 
Đảng và khiếu nại liên quan đến quyết định, hành vi tố tụng).

3. Trường hợp vụ vỉệc phức tạp, có nội dung liên quan đến nhiều cơ quan, 
đơn vị thì Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
chức năng có liên quan ừao đổi, thống nhất đề xuất để Bộ trưởng Bộ Quốc 
phòng xem xét, quyết định việc giải quyết.

4. Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đom vị có liên quan phối 
hợp với Thanh ữa Bộ Quốc phòng nghiên cứu, đề xuất giúp Bộ trưởng về mặt pháp 
lý việc xem xét giải quyết các đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.

MỤC 3
TRÌNH Tự, THỦ TỤC GIẢI QUYÉT KHIỂU NẠI QUYẾT BỊNH 

HÀNH CHÍNH, HANH VI HÀNH CHÍNH
Diều 9. Khảo sát, thụ lý, chuẩn bị giải quyết khiếu nại
1. Khi nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một 

trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại, trong thời 
hạn 10 ngày người giải quyết khiếu'nại trực tiếp gặp người viết đơn để xác định 
tính pháp lý của đom; xác định nội dung khiếu nại; ra văn bản thông báo thụ lý 
khiêu nại.

2. Sau khi thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại, người có thẩm quyền giải 
quyết tiến hành nghiên cứu đơn khiếu nại, các chứng cứ về quyết định hành 
chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, các tài liệu liên quan do người khiếu nại 
cung cấp ban đầu; phải xác định được nội đung khiếu nại, đối tượng và phạm vi 
cần xác minh; thu thập, nghiên cứu các văn bản pháp luật của Nhà nước, Quâíi 
đội có liên quan đến nội dung khiếu nại, từ đó đề xuất kế hoạch, lực lượng, 
thành phần tham gia giải quyết có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm sát với 
tình hình thực tế, đạt hiệu quả.

3. Tùy theo tính chất, nội dung khiếu nại mà chỉ huy có thể giao cho Cở 
quan trực thuộc cùng cấp độc lập tổ chức xác minh hoặc giao cho cơ quan thanh 
tra cùng câp chủ trì, phôi hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiên hành 
xác minh, kết luận, kiến nghị biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật.

4ễ Đối với cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, nhưng 
không cổ tổ chức thanh tra chuyên trách thì người chỉ huy căn cứ vào nội dung 
đơn khiếu nại để giao cho cơ quan hoặc cán bộ phụ trách thanh tra kiêm nhiệm 
phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức xác minh.
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Điều 10. Xem xét giải quyết khiếu nại có nôi dung rõ ràng, chứng cứ 
cụ thể, đủ cự  sỏ’ để giải quyết ngay

1. Sau khi ra văn bản thông báo thụ lý đơn khiếu nại, người có thẩm 
quyền giải quyết khiếu nại lần đầu tự kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi 
hành chính của mình, hoặc của cấp dưới do mình quản lý trực tiếp.

2. Trường hợp khiếu nại nội dung rõ ràng, chứng cứ cụ thể, không có tình 
tiết phức tạp thì người giải quyết trực tiếp kiểm tra hoặc phân công người có 
trách nhiệm kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại, 
xem xét nội dung khiếu nại.

3. Nội dung kiểm tra lại bao gồm:
a) Căn cứ pháp lý ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính;
b) Thẩm quyền ban hành quyết định hành chính, thực hiện hành vi hành

chính;
c) Nội dung quyết định hành chính; việc thực hiện hành vi hành chính;
d) Trình tự, thủ tục ban hành, thể thức và kỹ thuật ban hành quyết định 

hành chính;
4. Sau khi kiểm tra lại, nếu khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành 

chính' là đúng thì chỉ huy cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết ra quyết định 
giải quyết khiếu nại ngay không cần phải rạ quyết định xác minh.

Điều 11. Quyết định xác minh nộỉ dung khiếu nại
Người giải quyết khiếu nại hoặc cơ quan được giao nhiệm vụ giải quyết 

phải ra quyết định tiến hành xác minh nội dung khiếu nại. Nội dung quyết định 
xác minh phải nêu rõ:

1. Căn cứ pháp luật để tổ chức việc xác minh.
2. Nội dung cần phải xác minh.
3. Đối tượng xác minh.
4. Thời gian tiến hành xác minh.
5. Danh sách thành viên và nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn xác minh.
6. ủy  quyền đối thoại (nếu có).
Điều 12. Kế hoạch xác minh khiếu nại
1. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ký quyết định xác minh, người xác 

minh có trách nhiệm xây dựng kê hoạch xác minh, trình người ra quyêt định 
phê duyệt.

2. Nội dung kế hoạch xác minh khiếu nại gồm:
a) Căn cứ pháp lý để tiến hành xác minh;
b) Mục đích, yêu cầu của việc xác minh;
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c) Các nội dung cụ thể cần xác minh;
d) Các tài liệu, bằng chứng chủ yếu cần thu thập, kiểm tra xác minh;
đ) Cơ quan, đơn vị, cá nhân (đối tượng) cần phải làm việc để thu thập 

bằng chứng;
e) Phân công nhiệm vụ, tổ chức thực hiện kế hoạch xác minh;
g) Các điều kiện, phương tiện phục vụ cho việc xác minh.
Điều 13. Tiến liành xác minh
Trước khi tiến hành xác minh phải thông báo quyết định, kế hoạch và lịch 

xác minh; đồng thời hướng dẫn nội dung báo cáo cho đối tượng xác minh biết để 
chuẩn bịẵ

1. Xác minh thông tin về nhân thân và yêu cầu của người khiếu nại, người 
đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý cung cấp thông tin, 
tài liệu trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Đoàn xác 
minh.

2. Nội dung xác minh gồm:
a) Người khiếu nại xuất trình chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy 

thân khác; cung cấp địa chỉ nơi cư trú, số điện thoại để liên lạc, mời làm việc khi 
cần thiết;

b) Đối với người đại diện, người được ủy quyền: Cung cấp giấy tờ, văn 
bản ủy quyền để chứng minh việc đại diện họp pháp của mình;

c) Đối với luật sư, trợ giúp viên pháp lý: Xuất trình thẻ luật sư, thẻ trợ 
giúp viên pháp lý và quyết định phân công trợ giúp pháp lý, giấy yêu cầu dịch 
vụ, giúp đỡ về pháp luật hoặc giấy ủy quyền của người khiếu nại;

d) Nội dung, căn cứ để khiếu nại và yêu cầu đề nghị của người khiếu nại;
đ) Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại (nếu có);
e) Yêu cầu người bị khiếu nại cung cấp thông tin tài liệu.
3. Đoàn xác minh làm việc trực tiếp hoặc yêu cầu người bị khiếu nại cung 

cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung bị khiếu nại, giải trình bằng văn 
bản về tính hợp pháp, hợp iý của quyết định hành chính, hành vi hành chính bị 
khiếu nại ừong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có yêu cầu.

Nội dung làm việc với người bị khiếu nại được lập thành biên bản, có chữ 
ký của các bên, ghi rõ thành phần, nội dung làm việc.

4ẵ Khi Đoàn xác minh yêu cầu, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có 
trách nhiệm cung cấp thông tin, chứng cứ, tài liệu, văn bản có liên quan đến nội 
dung cần xác minh trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.



a) Việc cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ của cơ quan, tổ chức và cá 
nhân có liên quan được lập thành biên bản, có xác nhận của bên nhận và bên 
cung cấp. Biên bản được lưu trong hồ sơ giải quyết khiếu nại;

b) Thông tin, tài liệu, chứng cứ thu thập được phải thể hiện rõ nguồn gốc. 
Các tài liệu do cơ quan, tổ chức cung cấp phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức 
đó. Tài liệu do cá nhân cung cấp phải ký vào lề dưới của mỗi trang tài liệu. Khi 
nhận các tài liệu là bản sao, bản chụp người nhận phải đối chiếu vói bản chính. 
Neu không có bản chính đối chiếu, tài liệu bị mờ, mất trang, mất chữ phải ghi rõ 
tình trạng tài liệu trong biên bản.

5. Trưng cầu giám định.
Trường hợp cần thiết thì trưng cầu giám định các tài liệu, chứng cứ còn 

nghi vấn để có cơ sở giải quyết đúng quy định của pháp luật; thẩm quyền yêu 
cầu giám định thực hiện theo quy định của pháp luật.

6. Tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh kỊiác.
Phải căn cứ vào các quy định của pháp luật tại thời điểm xảy ra sự việc để 

làm rõ đúng, sai từng nội dung khiếu nại. Thực hiện việc xác minh thực tế tại 
các địa điểm cần thiết thông qua việc đo đạc, kiểm đếm để kiểm tra tính chính 
xác, hợp pháp của các tài liệu, thông tin, chứng cứ có liên quan đến nội dung vụ 
việc khiếu nại.

Trường hợp người khiếu nại đề nghị luật sư, trợ giúp viên pháp lý giúp 
đỡ về mặt pháp luật thi luật sư, trợ giúp viên pháp lý có quyền tham gia trong 
quá‘ trình giải quyêt khiêu nại, quyên của luật sư, trợ giúp viên pháp lý được 
thực hiện theo quy định tại Điều 16 Luật Khiếu nại.

8. Quá trình xác minh nếu thấy cần thiết thì người ra quyết định xác minh 
khiếu nại quyết định việc gia hạn xác minh; thời gian gia hạn không quá một 
phần ba thời hạn xác minh ban đầu ghi trong quyết định.

Điều 14. Kết thúc, công bố kết quả xác mỉnh
1. Trước khi kết thúc việc xác minh, Đoàn xác minh thông báo sơ bộ kết 

quả xác minh cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, đon vị, cá nhân 
có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan biết để giải trinh thêm (nếu có). Đoàn xác 
minh có trách nhiệm nghiên cứu? xem xét ý kiến giải trình của các bên.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc việc thực hành xác minh, 
Đoàn xác minh phải có văn bản báo cáo kết quả xác minh, kết luận về nội dung 
khiếu nại và kiến nghị biện pháp giải quyết.

3. Sau khi có quyết định giải quyết thì phải công bố (hoặc gửi), khi công bố 
kết quả phải được lập thành biên bản, ghi rõ ý kiến của các bên và cùng ký tên.

Điều 15. Tổ chức đối thoại
l ề Trong quá trình giải quyết khỉếu nại lần đầu nếu yêu cầu của người 

khiêu nại và kêt quả xác minh nội dung khiêu nạỉ còn khác nhau hoặc kêt quả
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xác minh nộĩ dung khiếu nại còn có ý kiến khác nhau và khiếu nại lần hai thì 
người giải quyết khiếu nại phải tổ chức đối thoại với người khiếu nạì, người bị 
khiếu nại, người có quyền, lợi ích liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải 
quyết khiếu nại; việc đổi thoại phải tiến hành công khai, dân chủ theo quy định 
tại Điều 30, Điều 39 Luật Khiếu nạiẼ

2. Trường họp người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại không thể tham 
gia đối thoại (đo thực hiện nhiệm vụ) thì ủy cỊuyền cho Chánh Thanh tra cấp 
mình hoặc Trưởng đoàn xác minh tiến hành đoi thoại khi ban hành quyết định 
giải quyết.

3ế Việc đối thoại phải được lập thành biên bản; biên bản phải ghi rõ ý kiến 
của những người tham gia, kết quả đối thoại, có chữ ký hoặc điểm chỉ của người 
tham gia; trường hợp ngườỉ tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì 
ghi rõ lý đo.

Điều 16Ệ Quyết định gỉải quyết khỉáu nại ỉần đầu
1. Chánh Thanh tra hoặc cơ quan được giao xác mĩnh báo cáo trình chỉ 

huy có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về kết quả xác minh, kiến nghị biện 
pháp giải quyết để chỉ huy xem xét và ra quyết định gỉải quyết khiếu nại.

2. Chỉ huy cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải xem 
xét kết quả xác minh, _kệt Ịuận^ỵà kiến nghị về giải quyệt khiếu nạị để ký ban 
hành quyết định giải quyết khiếu nại; không đùng bản báo cáo xác minh, kết 
luận, bản thông báo, biên bản cuộc họp hoặc các hình thức văn bản khác để thay 
thế quyết định giải quyết khiếu nại.

3ắ Đối với quyết định giải quyết của nhiều người về cùng một nội dung, 
thi ra quyết định giải quyết khiếu nại chung kèm theo danh sách những người 
khiếu nại.

4. Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, 
nhiều cơ quan thì chỉ huy cơ quan, đơn vị có thể tổ chức hội nghị tư vấn, thành 
phần có các cơ quan chức năng tham gia để tham khảo ý kiến trước khi ký 
quyết định.

Trong thờĩ hạn 10 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền giải quyết khiếu 
nại ừhận được báo cáo kết quả xác minh phải ra quyết định giải quyết khiếu nại. 
Quyết định giải quyết khiếu riại phải có các nội dung sau:

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định;
b) Tên, địa chĩ người khiếu nại, người bị khiếu nại;
c) Nội dung khiếu nại;
d) Kết quả xác minh nội đung khiếu nại;
đ) Kết quả đối thoại (nếu cổ);
e) Căn cứ pháp lụật để giải quyết khiếu nại;
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g) Kết luận nội dung khiếu nại;
h) Giữ nguyên, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết 

định hành chính, chấm dứt hành vi hành chính bị kỊiiếu nại; giải quyết các vấn 
đề cụ thể trong nội đung khiếu nại;

i) Việc bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại (nếu có);
k) Quyền khiếu nại lần hai, quyền khởi kiện vụ án hành chính tạỉ Tòa án.
5. Gửi và công bố quyết định giải quyết khiếu nại thực hiện theo quy đinh 

tại Điều 32 Luật Khiếu nại.
Điều 17Ể Giải quyết khỉếu nại lần hai
Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai: Các bước tiến hành tương tự 

như giải quyết khiếu nại lần đầu; nhưng càn tiến hành thêm các thủ tục sau:
1. Ngườỉ có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai phải tiến hành đối 

thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên 
quan, cơ quán, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội đung khiếu nại, yêu 
cầu của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại.

2. Đối với vụ việc phức tạp, nếu thấy cần thiết, người giải quyết khiếu nại 
lần haĩ thành lập Hội đồng tư vẩn để tham khảo ý kiến giải quyết khiếụ nại.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định giải quyết 
khiếimại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nạỉ lần hai phải gửi quyết định 
giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, chỉ huy cấp trên 
trực tiếp của người giải quyết khiếu nại; người có quyền, nghĩa vụ liên quan và 
cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

Điều 18. Công khai quyết định giải quyết khiếu nại
Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày ký quyết định giải quyết khiếu nại, 

người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm công khai quyết định 
giải quyêt khiêu nại băng một trong các hình thức sau:

1. Công bố tại cuộc họp nơi cơ quan, đơn vị của người bị khiếu nại, hoặc 
người khiếu nại.

■ 2. Niêm yết tạỉ trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của cơ quan, đan vị 
giải quyêt khỉêu nại.

3. Thông báo trên cổng, trang thông tin điện tử (nếu có) thời gian ít nhất 
là 15 ngày; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo nói, báo 
hình ít nhất 02 lần phát sóng; trên báo viết ít nhất 02 số phát hành.

Điều 19. Tồ chức thỉ hành quyết định giải quyết khỉếu nại
Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có trách nhiệm kiểm tra, đôn 

đốc, áp dụng các biện pháp cần thiết để quyết định giải quyết khiếu nại được thi 
hành theo đúng quy định của pháp luật.



í>iều 20. Lưu trữ hồ sơ giải quyết khiếu nại
1. Việc giải quyết khiếu nại phải lập thành hồ sơ, lưu giữ theo quy định tại * 

Điều 34, Điều 43 Luật Khiếu nại và quy định về quản lý hồ sơ, tàỉ liệu củạ Quẩn 
đội. Nghiêm cấm việc sao chép tài liệu trong hồ sơ cung cấp cho bất cứ người 
nào nêu chưa được chỉ huy cơ qúan lưu giữ hô sơ cho phép.

Hồ sơ giải quyết khiếu nại bao gồm:
a) Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;
b) Tài liệu chứng cứ do các bên cung cấp;
c) Biêủ bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có);
d) Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có);
đ) Quyết định giải quyết khiếu nại;
e) Các tài liệu khác có liên quan.
2. Hồ sơ giải quyết khiếu nại được đánh số ừang theo thứ tự tài liệu và 

được lưu giữ theo quy định của pháp luật. Trường hợp người khiếu nại khởi kiện 
vụ án hành chính tại Tòa án thì hồ sơ đó được sao gửi cho Tòa án khi có yêu cầu.

MỤC 4
KHIẾU NẠI, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI QUYÉT ĐỊNH KỶ LUẬT

Điều 21. Giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật -
1. Khiếu nại của quân nhân, công nhân viên quốc phòng và đối tượng 

khác do Quân đội quản lý đối với quyết định kỷ luật thực hiện như sau:
a)6 Khi nhận được đơn khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu 

nại có trách nhỉệm hoặc phân công người có trách nhiệm kiểm tra lại quyết định 
kỷ luật quân nhân, công nhân viên quốc phòng, đối tượng khác do Quân đội 
quản lý bị khiếu nại, xem xét nội đung khiếu nại. Nếu xét thấy nội dung khiếu 
nại đó rõ thì yêu cầu cơ quan chức năng xem xét đề nghị người có thẩm quyềỉi 
giải quyết;

b) Trường hơp nội dung khiếu nại chưa được xác định rõ thỉ tự mình hoặc 
giao cho người có trách nhiệm xác minh, báo cáo kết quậ;

c)7 Sau khi cổ kết quả xác minh nội dung khiếu nại thì yêu cầu cơ quan 
chức năng xem xét đề nghị người có thẩm quyền ra quyết định giải quyết 
khiêu nại;

6 Điểm này được sửa đổi, bồ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 
45/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Thổng tử số 218/2013/TT-BQP ngày 19 
tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn khiếu nại và giải quyết khiếu 
nại trong Quân đội, có hiệu ỉực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2025.

7 £)iểm này được sửa đồi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 
45/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều cửa Thông tư số 218/2013/TĨ-BQP ngày 19 
tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn khiếu nại và giải quyết khiếu 
nại trong Quân đội, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2025.
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đ) Giải quyết khiếu nại lần đầu nếu yêu cầu của người khiếu nại và báo 
cáo xác minh còn có ý kiến khác nhau thì tổ chức đối thoại; giải quyết khiếu nại 
lân hai phải đôi thoại với người khiếu nại. Thành phàn tham gia đối thoại bao 
gồm người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại chủ trì, Đoàn xác minh, người 
khiếu nại, người bị khiếu nại và những người cỏ liên quan;

đ) Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu có hiệu lực pháp luật sau 30 
ngày, kể từ ngày ban hành mà người khiếu nại không khiếu nại lan hai; quyết 
định giải quyêt khiếu nại lần hai cổ hiệu lực pháp luật sau 30 ngày, kể từ ngày 
ban hành.

2. Trường họp người khiếu nại không đồng ý vởi quyết định giải quyết 
khiếu nại lần đầu và tiếp tục khiếu nại thì chỉ huy cơ quan, đơn vị cấp trên trực 
tiếp là người có thẩm quyền giải quyết tiếp theo, phải xem xét và ra quyết định 
giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định cùa Luật Khiếu nại.

Điều 22. Thời hiệu giải quyết khiếu nại
1. Thời hiệu khiếu nại lần đầu quyết định kỷ luật là 15 ngày, kể từ ngày 

nhận được quyết định kỷ luật; thời hiệu khỉếu nại lần hai là 10 ngày kể từ ngày 
nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; đối với quyết định kỷ luật 
buộc thôi việc thì thời hạn khiéu nại lần hai là 30 ngày, kể từ ngày nhận được 
quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

-2 . Trường hợp vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi eông tác, học tập ở nơi xa 
hoặc vì những trở ngại khách quan khằò (cổ xác nhận của cơ sở y tế, hoặc chính 
quyền địa phương, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền) mà người khiếu nại không 
thực hiện được quyền khiếu nạỉ theo đúng thời hiệu thì thòi gian có trở ngại đó 
không tính vào thời hiệu khiếu nại.

Chương in 
TIÉP CỒNG DÂN

Điều 23. Nơi tiếp công dân
1. Việc tiếp công đan đến khiếu nại, tố cáo, phản ảnh, kiến nghị, hỏi tin 

được tiến hành tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.
2. Chỉ huy cơ quan, đơn vị phải tổ chức và quản lý trụ sở tiếp công dân 

của cơ quan, đơn vị mình; .ban hành nội quy tiếp công dân; bố trí trụ sở tiếp công 
dân tại địa điểm thuận tiện; bảo đảm các điều kiện về kinh phí, vật chất, sổ sách, 
mẫu biểu, phượng tiện cần thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh, hỏi tin liên quan đến khiếu nại, tố cáo, hỏi tin, đề nghị, kiến nghị 
được dễ dàng theo quy định của pháp luật.

3. Tại trụ sở tiếp công dân phải niêm yết lịch tiếp công dân và nội quy tiếp 
công dânắ Lịch tiếp công dân phải được ghi cụ thể thời gian, chức vụ người tiếp 
công dân. Nội quy tiếp công dân phải ghi rõ trách nhiệm, quyền hạn của người 
tiếp công dân, quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo.
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Điều 24ế Trách nhiệm tiếp công dân
Ị.8 Chỉ huy cẩc cơ quan, đơn vị có trách nhiệm định kỳ trực tiếp tiếp công 'ẵ 

dân theo quy định tại Điều 61 Luật Khiếu nại; Điều 8 Thông tư số 166/2021/Tl- 
BQP ngày 16 tháng 12 nắm 2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định tiếp 
công dân trong Bộ Quôc phòng và các văn bản hướng dẫn thi hành; lịch tiêp 
công dân của người chỉ huy cơ quan, đơn vị phải được thông báo công khai tại 
trụ sở tiếp công dân cho công dân biết.

2. Cơ quan Thanh tra các cấp có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân 
thường xuyên theo quy định của pháp luật; địa điểm tiếp công dân được bố trí 
chung với trụ sở tiếp công dân của chỉ huy cơ quan, đơn vị cùng cấp; chĩ huy cơ 
quan, đơn vị cùng cấp quân lý và chỉ đạo hoạt động.

3ẽ Đối với cơ quan, đơn vị không có biên chế thanh tra chuyên trách, thì 
người chỉ huy căn cứ tổ chức biên chế của cơ quan, đơn vị để bố trí cán bộ kiêm 
nhiệm việc tiếp công dânẵ

Chương IV
QUẢN LÝ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIÉU NẠI, TIÉP CÔNG DÂN

Điều 25. Nộỉ dung quản lý công tác khỉếu nại, tỉếp công dân
1. Ban hành và hướng đẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về 

khiếu nại và tiếp công dânẵ
2. Xây đựng nội dung, chương trĩnh, kể hoạch công tác giải quyết khiếu 

nại và tiếp công dân phù họp với tình hình, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và quy 
định của pháp luật.

3. Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về khiếu nại.
4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu 

nại, tiếp công dân đối vói người chỉ huy các cơ quan, đom vị Quân độiễ
5. Thực hiện việc giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền. Theo dõi, đôn 

đốc, hướng dẫn việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại của chỉ huy 
có thẩm quyền.

6. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giải quyết 
khiếu nại, tiếp công dân, bao gồm cả cán bộ chuyên trách và cán bộ kiêm nhiệm.

7. Tồng hợp tình hình khiếu nại, việc giải quyết khiếu nại và tiếp cồng 
dân trong Quân đội báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc trình Bộ trưởng Ềộ 
Quốc phòng để báo cáo Chính phủ theo quy định.

8 Khoản này được sừa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Thông tư số 
45/2025/TT-BQP sửa dổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 218/2013/TT-BQP ngầy 19 
tháng 12 năín 2Ỏ13 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn khiếu nại và giải quyết khiếu 
nại trong ộuâíi đội, có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 6 năm 2025.



8. Tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học về công tác giải quyết 
khiêu nại, công tác tô chức tiếp công dân ừong Quân đội.

Điều 26. Trách nhiệm của chỉ huy cơ quan, đơn vị
1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện quản lý nhà nước về công tác giải 

quyết khiếu nại, theo quy định tại Điều 63 Luật Khiếu nạiệ
2. Chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp trong Quân đội thực hiện quản lý công 

tác giải quyêt khiêu nại, tiêp công dân trong phạm vỉ thâm quyên quản lý của 
mình và chịu trách nhiệm trước chỉ huy cấp trên trực tiếp.

3. Thực hiện chế độ báo cáo về tinh hĩnh khiếu nại, công tác giải quyết 
khiêu nại, tiêp công dân theo quy định.

Điều 27. Trách nhiệm của tổ chức thanh tra các cấp trong Quân độỉ
1. Thanh tra Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tham mưu và giúp Bộ trưởng 

Bộ Quốc phòng quản lý công tác giải quyết khiếu nại trong toàn quân.
2. Thanh tra các cấp có trách nhiệm tham mưu, giúp người chỉ huy cùng 

câp quản lý công tác giải quyêt khiêu nại, theo thẩm quyền; tông hợp tình hình 
khiếu nại, giải quyết khiếu nại và tiếp công dân trong đơn vị. Đối với cơ quan, 
đan vị không có tổ chức thanh tra thì người chỉ huy giao cho cơ quan chính trị 
của đơn vị mình đảm nhiệm công tác này.

3. Chánh Thanh tra các cấp có. trách nhiệm:
a) Tổ chức theo dối, tiếp nhận, phân loại, xử lý đem khiếu nại; kiến nghị 

việc thụ lý giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của người chỉ huy 
cùng cấp;

b) Xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm 
quyền giải quyết của chỉ huy cùng cấp khi được giao;

c) Đối với cơ quan, đơn vị không có tổ chức thanh tra thì người chỉ huy 
căn cứ vào nội dung đơn khiếu nại, để giao cho các cơ quan chức năng liên quan 
phối hợp tổ chức xác minh, kết luận, quyết định giải quyết;

d) Xem xét, giải quyết khiếu nại mà chỉ huy cơ quan, đơn vị cấp dưới trực 
tiếp của chỉ huy cùng cấp đã giải quyết nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại quá 
thời hạn nhưng chưa được giải quyết theo quy định;

đ) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người chỉ huy cơ quan, đơn vị cấp 
dưới trực tiếp của chỉ huy cùng cấp trong việc chấp hành pháp luật về khiếu nại.

Điều 28. Chế độ báo cáo
1. Chỉ huy cơ quan, đơn yị thực hiện việc báo cáo kết quả giải quyết từng 

vụ việc khiếu nại thuộc thâm quyên lên cơ quan thanh tra và chỉ huy câp trên 
theo quy định.

2. Định kỳ trước ngày 10 tháng cuối của quý, 6 tháng, 9 tháng và 1 năm, 
chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng báo cáo Bộ trưởng Bộ



Quốc phòng qua Thanh tra Bộ Quốc phòng về công tác giải quyết khiếu nại và 
tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đữn vị mình (nội dung báo . 
cáo thống nhất theo mẫu quy định)ẵ

Điều 29. Xử lý vi phạm về khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Việc xử lý vi phạm pháp luật về khiếu nại thực hiện theo quy định tại 

Điều 67 và Điều 68 Luật Khiếu nại, chỉ huy cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức 
íiăng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm:

1. Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định giải quyết khiếu nại của 
chỉ huy đơỉi vị cấp dưới khi phát hiện việc giải quyết có vi phạm pháp luật.

2. Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với người thuộc quyền quản lý cố 
tình cản trở hoặc không chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực 
pháp luật hoặc không chấp hành yêu càu của cơ quan thanh tra, của cơ quan, 
đơn vị cấp trên trong việc giải quyết khiếu nại.

3. Quyết định xử lý kỷ luật theo Điều lệnh Quản lý bộ đội và các quy định 
khác của Bộ Quốc phòng, hoặc áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp 
luật đối với người có một trong các hành vi quy định tại các Điều 67, 68 của 
Luật Khiếu nại, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương V 
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH9

Điều 30. Hỉêu Iưc thỉ hành «  •

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 02 năm 2014 và thay thế 
Thông tư số 176/2005/TT-BQP ngày 02/11/2005 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn 
việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Quân đội.

Điều 31. Trách nhiêm thi hành
1. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm các tổng cục, Chánh Thanh tra Bộ 

Quốc phòng và chỉ huy các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai 
thực hiện Thông tư này.
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9 Điều 2, Điều 3 của Thông tư số 45/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 218/2013/TT-BQP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
hướng dẫn khiếu nại và giải quyết khiếu nại trong Quân đội, có hiệu lực kể từ ngày ngày 13 
tháng 6 năm 2025 quy định như sau:

“Điều 2. Hiệu lực thi hành
7ề Thông tư này có hiện ỉực kể từ ngày ký.
2. Trường hợp vãn bản viện dẫn trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế bằng văn bản mới thì thực hiện theo các văn bản sửa đoi, bổ sung hoặc thay thể đó.
Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tống cục Chính trị, Chánh Thanh tra Bộ Quốc 

phòng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn Vế/ cỏ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này”.
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2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo 
cáo bằng văn bản về Thanh tra Bộ tổng hợp trình Bộ Quốc phòng để được 
hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung./.

Bộ QUÒC PHÒNG

Số: Ả?r /VBHN-BQP 

Nơi nhận:
- Đ/c Bộ* trường BQP (để b/c);
- Đ/c Chủ nhiệm TCCT;
- Các đ/c Thứ trường BQP;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP; 
-C 19, C68, C21, C13, ¿79;
- Cổng TTĐT BQP (để đăng tải);
- Lưu: VT. NCTH. Tr89

XÁC THựC VÃN BẢN HỢP NHẮT Ị t^
Hà Nội, ngày ẰẰ tháng năm 2025

KT. B ộ TRƯỞNG 
tứ TRƯỞNG

Thượng tướng Võ Minh Lương


